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	Mã đề gốc 1


I. TRẮC NGHIỆM( 5,0 điểm)
Lựa chọn 01 đáp án đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu 1: Phân bón hóa học sử dụng nguồn nguyên liệu nào?
A. Nguồn nguyên liệu khác.                                     B. Tự nhiên hoặc tổng hợp
C. Tự nhiên.                                                              D. Tổng hợp.
Câu 2: Phân bón hóa học khó tan trong nước là

A. phân đạm.          B. phân lân.             C. phân Kali.                  D. phân tổng hợp.   

Câu 3: Công nghệ sử dụng hoạt động sống của vi sinh vật để sản xuất ra các sản phẩm có giá trị phục vụ nhu cầu con người là 

A. công nghệ vi sinh vật.         B. công nghệ tiên tiến.

C. công nghệ vi sinh.               D. công nghệ sinh hóa.
Câu 4: Ưu điểm  nào không phải của phân hữu cơ vi sinh?
A. Bảo quản phức tạp, hạn sử dụng ngắn.

B. Chuyển hóa chất dinh dưỡng trong đất thành dạng dễ hấp thụ cho cây trồng.

C. Tăng cường khả năng chống chịu cho cây trồng.

D. Tăng lượng mùn, tăng độ phì nhiêu và giúp cân bằng pH của đất.
Câu 5: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống
“Giá thành của phân bón nano … so với các loại phân bón khác”

A. thấp.            B. cao.             C. bằng.                    D. thường cao hơn hoặc bằng.

Câu 6: Các đặc điểm giống cây trồng phụ thuộc vào

A. gene và môi trường.                                         B. gene.
C. thế hệ lai.                                                         D. gene, môi trường và thế hệ lai. 

Câu 7: Đâu không phải vai trò của giống cây trồng trong sản xuất nông nghiệp

A. tăng năng suất cây trồng.                                                              B. dễ chuyên canh.
C. hạn chế được sâu bệnh và yếu tố bất lợi của môi trường.             D. dễ cơ giới hóa. 

Câu 8: Cây trồng nào sau đây nhân giống bằng hạt

A. cây mía.              B. cây bàng.             C. cây lúa.                    D. cây lá bỏng.

Câu 9: Cây trồng nào sau đây nhân giống bằng thân

A. cây đậu.              B. cây sắn.              C. cây mai.             D. cây lá bỏng.
Câu 10: Đâu không phải giống cây kháng bệnh, chịu hạn
A. giống cà chua lai HT25.                             B. giống táo má hồng.
C. giống chuối tây.                                         D. giống đậu tương DT84.
Câu 11: Cách hình thành giống mới từ những nguồn vật liệu đã có qua thay đổi vật chất di truyền trong tế bào là khái niệm của

A. gây giống.        B. chọn giống cây trồng.           C. tạo giống cây trồng.         D. biến dị di truyền.
Câu 12: Giống gốc là

A. giống ban đầu trước khi được chọn lọc. 

B. giống ban đầu trước khi tham gia chọn giống.

C. giống tự nhiên của cây trồng, chưa qua thí nghiệm hay các nghiên cứu khoa học.

D. giống sử dụng để tạo giống cây trồng. 

Câu 13: Giống biểu hiện tính trạng vượt trội của con lai F1 so với bố mẹ chúng là khái niệm của

A. giống ưu thế lai.       B. giống hoàn thiện.             C. giống vượt trội.          D. giống mới.
Câu 14: Có mấy phương pháp chọn giống cây trồng

A. 4.                       B. 2.                      C. 5.                                         D. 3. 
Câu 15: Sự giao phối giữa hai hay nhiều dạng bố mẹ khác nhau nhằm tạo ra các con lai mang nhiều tính trạng của bố mẹ là

A. lai hữu tính.              B. lai vô tính.            C. lai ưu thế.                       D. lai kết hợp.
Câu 16: Những loại cây trồng trong tế bào sinh dưỡng có số lượng nhiễm sắc thể tăng theo bội số nguyên lần của bộ nhiễm sắc thể đơn bội được gọi là 

A. thể tam bội.             B. thể tứ bội.                   C. đa bội thể.                  D. thể khảm.

Câu 17: Đâu không phải phương pháp tạo giống cây trồng

A. lai hữu tính.               B. đột biến gen.            C. chuyển gen.             D. chọn lọc tự nhiên.
Câu 18: Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về chọn lọc hỗn hợp?   

A. Nhược điểm của phương pháp chọn lọc hỗn hợp là tốn nhiều thời gian và diện tích đất. 

B. Ưu điểm của phương pháp chọn lọc hỗn hợp là nhanh đạt được mục tiêu chọn giống và dễ thực hiện. 

C. Vụ I của chọn lọc hỗn hợp cần chọn những cá thể mang tính trạng vượt trội hơn so với giống gốc. 

D. Trong chọn lọc hỗn hợp, giống chọn lọc phải có tiêu chí vượt trội hơn so với giống gốc và giống đối chứng.

Câu 19: Đâu không phải ưu điểm của tạo giống cây trồng bằng phương pháp lai hữu tính

A. dễ thực hiện.                                                     B. nhanh tạo ra giống mới. 
C. đặc tính di truyền ổn định.                                D. thế hệ sau tỉ lệ sinh sản cao. 

Câu 20: Quá trình làm tăng số lượng cây của loài hoặc giống cây trồng là

A. tạo giống cây trồng.                               B. chọn lọc giống cây trồng.

C. nhân giống cây trồng.                             D. phát triển giống cây trồng.

II. TỰ LUẬN( 5,0 điểm)

Câu 21( 2 điểm): Trình bày các bước nhân giống hữu tính( bằng hạt)? Nêu ưu, nhược điểm của nhân giống hữu tính?
Câu 22( 2 điểm): Trình bày ưu, nhược điểm của phân hữu cơ vi sinh và phân nano?   

Câu 23( 1 điểm): Vì sao cần so sánh giống chọn lọc với giống gốc và giống đối chứng?
------------ HẾT -------------

Câu 21.Quy trình nhân giống

                       + Chọn hạt giống gốc.
                       + Gieo trồng, chăm sóc.
                    + Thu hoạch hạt.
+ Chọn lọc, làm sạch, phơi khô hạt.
                       +   Bảo quản.

Ưu điểm: - Dễ thực hiện, chi phí thấp.

· Hệ số nhân giống cao, tuổi thọ cao.

· Tích thích nghi cao, dễ dàng bảo quản, vận chuyển.

Nhược điểm: Dễ phân li tính trạng, lâu ra hoa, kết quả.

Câu 22.

	Nội dung
	Phân hữu cơ vi sinh
	Phân nano

	Ưu điểm
	- Chuyển hoá chất dinh dưỡng trong đất thành dạng dễ hấp thụ cho cây trồng.

- Làm tăng lượng mùn, làm tăng độ phi nhiều và giúp cân bằng pH của đất, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu cho cây trống.

- Phân an toàn với con người, thân thiện với môi trưởng và thích hợp với trồng trọt hữu cơ.

 
	-  Phân bón nano có kích thước siêu nhỏ nên dễ phân tán, bám dính, diện tích tiếp xúc tăng và có khả năng thấm sâu vào cây trồng.

- Tỉ lệ hấp thụ dinh dưỡng của cây đối với loại phân này rất cao

- Tiết kiệm được phân bón.

	Nhược điểm
	- Phân hữu cơ vi sinh có hiệu quả chậm hơn phân hoá học, bảo quản phức tạp và hạn sử dụng ngắn.

- Mỗi loại phân chỉ thích hợp cho một hoặc một nhóm cây trồng.

- Giá thành của phân hữu cơ vi sinh cao.

 
	- Bón quá liều hoặc không đúng thời điểm sẽ gây lãng phí, tồn dư kim loại nặng trong nông sản, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ người tiêu dùng.

- Giá thành của phân bón nano cao so với các loại phân bón khác.


Câu 23. Cần so sánh giống cây đã chọn với giống gốc và giống đối chứng để tìm ra các cá thể có các tiêu chí vượt trội so với giống gốc, bằng hoặc cao hơn giống đối chứng. Nếu kém hơn giống gốc và giống đối chứng thì tiếp tục chọn lọc cho đến khi đạt mục tiêu chọn giống. 
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